
1
Xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1 

của virus Dengue (Dạng khay)

Phát hiện kháng nguyên của virus Dengue 

NS1 trong mẫu huyết thanh, huyết tương. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Test 3,000 63,000 189,000,000

2
Xét nghiệm  phát hiện kháng thể sốt xuất 

huyết (Dạng khay)

Phát hiện phân biệt kháng thể IgG và IgM 

kháng các type virus Dengue 1,2,3 và 4 trên 

mẫu huyết thanh, huyết tương. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485

Test 1,200 45,150 54,180,000

3
Test thử xét nghiệm định tính phát hiện 

kháng thể HIV 1/2

Test chẩn đoán định tính kháng thể kháng 

virus HIV type 1 và type 2. Đo được cho các 

mẫu bệnh phẩm là Huyết tương/Huyết 

thanh. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Test 12,000 18,375 220,500,000

4
Xét nghiệm định tính kháng nguyên bề 

mặt của virus viêm gan B (Dạng khay)

 Test chuẩn đoán định tính kháng nguyên 

virus viêm gan B . Sử dụng mẫu Huyết 

thanh/Huyết tương. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485

Test 5,000 10,500 52,500,000

Tổng cộng: 04 Khoản 516,180,000

Thành tiền 
Giá kế hoạch 

(VNĐ)

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT  ngày      tháng 11 năm 2023 của Sở Y tế Bình Phước)
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